
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /TM-KSBT Thái Nguyên, ngày       tháng  01  năm 2026 

THƯ MỜI  

Chào giá về việc tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt thiết bị máy văn phòng, 

thiết bị y tế  

Kính gửi:  Các nhà cung cấp dịch vụ có đủ năng lực trên thị trường 

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-KSBT ngày 16/01/2026 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Thái Nguyên về việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt tài sản, công cụ 

dụng cụ từ Nhà D về nhà A, nhà B (cơ sở 2); 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Nguyên có nhu cầu tháo dỡ, vận chuyển 

và lắp đặt trang thiết bị văn phòng, y tế vì vậy kính mời các nhà cung cấp dịch vụ 

gói “Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt thiết bị văn phòng, thiết bị y tế”, cụ thể sau: 

1. Danh mục dịch vụ: Chi tiết tại các phụ lục đính kèm. 

2. Hình thức thực hiện: Nhà cung cấp có đủ năng lực báo giá kinh phí 

công việc theo yêu cầu của đơn vị đã ghi tại phụ lục đính kèm. 

3. Hình thức báo giá: Nhà cung cấp gửi 01 bản báo giá có đóng dấu đỏ 

của chủ doanh nghiệp, thủ trưởng, Giám đốc ... của nhà cung cấp dịch vụ, giá trị 

báo giá trong thời hạn 30 - 90 ngày kể từ ngày gửi bản báo giá.  

4. Thời gian và hình thức nộp báo giá: Trước 17h00p, ngày 27 tháng 01 

năm 2026 Scan gửi qua thư điện tử (tochucytdp@gmail.com) hoặc nộp trực tiếp 

tại bộ phận Văn thư thuộc phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ: Số 971. Đường Dương Tự Minh - Phường 

Phan Đình Phùng - tỉnh Thái Nguyên.  

5. Giá dịch vụ: Bao gồm các loại thuế, nhân công và tất cả các chi phí phát 

sinh khác có liên quan. 

6. Thanh toán: Thanh toán 01 lần bằng hình thức chuyển khoản bằng tiền 

Việt Nam đồng sau khi 2 bên đã ký biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và 

nhà cung cấp giao đầy đủ các giấy tờ liên quan theo yêu cầu để làm chúng từ 

thanh toán. 

7. Hình thức Hợp đồng: Trọn gói  

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng. 



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn và mong 

nhận được sự hợp tác từ các nhà cung cấp (Ưu tiên các đơn vị tại khu vực phía 

Bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ)./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC.(Ngt) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Hoàng Anh 



 

Phụ lục I 

(Kèm theo Thư mời số ….. /TM-KSBT ngày         tháng 01 năm 2026) 
 

TT Nội dung (công việc) ĐVT Số lượng 
Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 

Tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt thiết bị văn phòng, 

thiết bị y tế ( bao gồm cả vật tư lắp đặt) 

 

Gói 01   

 Cộng      

 

Số tiền bằng chữ: ……………………………….. 
 

 

 

Báo giá trên đã bao gồm: 

- Thuế VAT theo quy định hiện hành 

- Vận chuyển: xe ô tô, nhân công tháo dỡ, lắp đặt …                                     

- Máy móc, công cụ hỗ trợ thực hiện công việc ... 

- An toàn lao động ..  

- Các chi phí khác liên quan … 

- Báo giá có giá trị 30-90 ngày kể từ ngày báo giá 

 

 

 

 



 

DANH MỤC  

TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

1 
T55016037-

3750 

Quạt trần (7 cái) 

(BK) 
Cái 7 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Để tại chỗ Đang hoạt động tốt 

Điều chuyển lại cho TYT Đức 

Xuân tiếp tục sử dụng 

2 
T55016037-

60339-3445 
Tủ hút khí độc (BK) Cái 1 Kho nhà D CS2  

Đ/c cho khoa XN 

hoặc khoa Dược 

Mới 100%, chưa sử 

dụng lần nào 

Vận chuyển nhà về  nhà A, B 

giao cho khoa Xét nghiệm hoặc 

khoa Dược quản lý và sử dụng 

3 
T55016037-

60339-3446 
Tủ hút khí độc (BK) Cái 1 Kho nhà D CS2  

Chuyển cho khoa 

XN để sử dụng 

Mới 100%, chưa sử 

dụng lần nào 

Vận chuyển nhà về  nhà A, B 

giao cho khoa Xét nghiệm hoặc 

khoa Dược quản lý và sử dụng 

4 
T55016037-

60339-3444 
Tủ hút khí độc (BK) Cái 1 Kho nhà D CS2 

Chuyển cho khoa 

XN để sử dụng 

Mới 100%, chưa sử 

dụng lần nào 

Vận chuyển về  nhà A, B giao 

cho khoa Xét nghiệm hoặc khoa 

Dược quản lý và sử dụng 

5 

T55016037-

6020201-

4042 

Máy chiếu + Màn 

chiếu treo trần có 

điều khiển từ xa 

(BK) 

Cái 1 
Hội trường nhà 

D - CS2 

Lắp sang Hội 

trường tầng 3 nhà B 

Hiện tại đang sử 

dụng bình thường 

Tháo dỡ và vận chuyển về HT 

nhà B để tiếp tục sử dụng 

6   Bộ âm thanh loa đài Bộ 1 
Hội trường tầng 

3 nhà D 

Lắp sang Hội 

trường tầng 3 nhà B 

Hiện tại đang sử 

dụng bình thường 

Tháo dỡ và vận chuyển về HT 

nhà B để tiếp tục sử dụng 

7 
T55016037-

60339-3767 

Bàn xét nghiệm chạy 

bám tường (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

8 
T55016037-

60339-3765 

Bàn xét nghiệm chạy 

bám tường (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

9 
T55016037-

60339-3766 

Bàn xét nghiệm chạy 

bám tường (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

10 
T55016037-

60339-3756 

Bàn bồn + Giá treo 

dụng cụ thủy tinh 

(BK) 

Cái 1 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

11 
T55016037-

60339-3811 

Hệ thống nước cho 3 

phòng xét nghiệm, 1 

phòng rửa dụng cụ và 

xử lý chất thải (BK) 

Hệ 

thống 
1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Hệ thóng cấp nước 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

12 
T55016037-

60339-3760 
Bàn bồn rửa tay (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

13 
T55016037-

60339-3758 
Bàn bồn rửa tay (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

14 
T55016037-

60339-3759 
Bàn bồn rửa tay (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

15 
T55016037-

4759 
Điều hòa LG-(BK) Cái 3 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 

Thuê kỹ thuật tháo dỡ vận 

chuyển và lắp đặt tầng 2 khoa 

Xét nghiệm   

16 
T55016037-

60339-3957 

Tủ lạnh toàn sinh học 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

17 
T55016037-

60339-3953 

Tủ lạnh đựng bệnh 

phẩm (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

18 
T55016037-

60339-3903 
Pipet 8 kênh (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

19 
T55016037-

60339-3937 

Tủ đựng hóa chất 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

20 
T55016037-

60339-3936 

Tủ đựng hóa chất 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

21 
T55016037-

60339-3796 
Dàn Elisa (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

22 
T55016037-

60339-3910 

Thiết bị cấp cứu mắt 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

23 

T55016037-

6020101-

3731 

Máy tính để bàn kèm 

màn hình - 2013 

(BK) 

Cái 1 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

24 
T55016037-

60339-3842 

Máy đếm tế bào CD4 

tự động (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

25 
T55016037-

60339-3949 
Tủ lạnh âm sâu (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

26 
T55016037-

60339-3837 

Máy cất nước 2 lần 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

27 
T55016037-

60339-3958 
Tủ sấy (57 lít) (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

28 
T55016037-

60339-3888 

Máy trộn Vortex 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

29 
T55016037-

60339-3762 

Bàn bồn rửa tay, 

gương , vòi, giá để 

hóa chất, dụng cụ 

(BK) 

Cái 1 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

30 
T55016037-

60339-3863 

Máy lắc Serodia-

Model: Reax Control 

(BK) 

Cái 1 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

31 
T55016037-

60339-3902 
Pipet 8 kênh (BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

32 
T55016037-

60339-3915 

Tủ ấm 37 độ C (57 

lít) (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

33 
T55016037-

60339-3954 

Tủ lạnh đựng sinh 

phẩm (72tr) (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

34 
T55016037-

60339-3768 

Bàn xét nghiệm làm 

mẫu (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Bàn chuyên dụng, 

đang sử dụng tốt 

Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

35 
T55016037-

60339-3911 

Thiết bị cấp cứu mắt 

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng tốt 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

36 
T55016037-

60339-3898 

Nồi hấp tiệt trùng 

loại tự động (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

37 
T55016037-

4758 

Ghế INOX bệnh 

nhân ngồi chờ ( dãy 5 

cái)-(BK) 

Cái 1 
Phòng XNKĐ 

HIV 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

38 
T55016037-

4731 

Tủ đựng tài liệu 2 

ngăn-(BK) 
Cái 2 

Phòng XNKĐ 

HIV 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

39 
T55016037-

4761 

Máy sấy tay 

Panasonic-(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

40 
T55016037-

4738 

Máy in CANON-

(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

41 
T55016037-

4737 

Pi pét đơn kênh 

DENVILLE 10-100-

(BK) 

Cái 1 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

42 
T55016037-

4763 

Máy li tâm  

KUBOTA-(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

43 
T55016037-

4751 
Bàn máy tính-(BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

44 
T55016037-

4753 
Ghế Xuân Hòa-(BK) Cái 10 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

45 
T55016037-

4735 

Pi pét đơn kênh 

Genex (10-100)-

(BK) 

Cái 3 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

46 
T55016037-

4767 
Tủ âm sâu-(BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

47 
T55016037-

4736 

Pi pét đơn kênh 

Biohit 2: 10-100;2: 

100-1000;-(BK) 

Cái 4 
Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

48 
T55016037-

4747 
Giá đựng vật tư-(BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

49 
T55016037-

5013 

Tủ đựng tài liệu 4 

ngăn nhà D (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

50 
T55016037-

4765 
Ổn áp lioa-(BK) Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

51 
T55016037-

4768 

Máy hút ẩm  Edison-

(BK) 
Cái 6 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

52 
T55016037-

4733 

Tủ đựng tài liệu 4 

ngăn-(BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

53 
T55016037-

4755 

Ghế xoay Hòa Phát-

(BK) 
Cái 2 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

54 
T55016037-

5014 

Bàn làm việc nhà D 

Bình (BK) 
Cái 1 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

55 
T55016037-

4749 
Bàn làm việc-(BK) Cái 3 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 

Chuyển sang PXN 

KĐ HIV- Khoa XN 

nhà A 

Đang sử dụng 
Vận chuyển và lắp đặt tầng 2 

khoa Xét nghiệm 

56 
T55016037-

4450 
Bàn hội trường-(BK) Cái 25 

HT tầng 3 nhà 

D CS2 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

57 
T55016037-

5103 
Bục Bác Hồ (BK) Cái 1 

HT tầng 3 nhà 

D CS2 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

58 
T55016037-

5104 
Bục phát biểu (BK) Cái 1 

HT ntầng 3 nhà 

D CS2 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

59 
T55016037-

5102 

Ghế Hoà Phát trắng 

(BK) 
Cái 3 

HT tầng 3 nhà 

D CS2 (V.Anh) 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

60 
T55016037-

5015 

Ghế hội trường nhà 

C (BK) 
Cái 48 

Hội trường tầng 

3 nhà C CS2 

(V.Anh) 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

61 
T55016037-

4451 
Ghế hội trường-(BK) Cái 59 

HT tầng 3 nhà 

D CS2 (V.Anh) 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

62 
T55016037-

5098 

Ghế phòng họp nhà 

D (BK) 
Cái 20 

HT tầng 3 nhà 

D CS2 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

63 
T55016037-

4113 

Ghế gỗ bọc vải hoạ 

tiết (BK) 
Cái 10 

Phòng Hành 

chính tầng 2 

nhà C 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

64 
T55016037-

4118 

Ghế gỗ bọc vải hoạ 

tiết (BK) 
Cái 5 

Phòng Hành 

chính tầng 2 

nhà C 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

65 
T55016037-

4129 

Ghế gỗ bọc vải hoạ 

tiết (BK) 
Cái 6 

Phòng Hành 

chính tầng 2 và 

Dinh dưỡng 

nhà C 

Chuyển về các 

phòng tầng 3 nhà A 

(khoa PCBTN cũ) 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

66 
T55016037-

4795 
Tủ sắt 4 cánh (BK) Cái 1 

Kho tầng 2 nhà 

D 

Chuyển về sảnh 

nhà A để quản lý sử 

dụng 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

67 
T55016037-

4798 

Giá sắt đựng tài liệu 

(BK) 
Cái 1 

Kho tầng 2 nhà 

D 

Chuyển về sảnh 

nhà A để quản lý sử 

dụng 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

68 
T55016037-

4797 

Bàn vi tính foóc 

trắng (BK) 
Cái 1 

Kho tầng 2 nhà 

D 

Chuyển về sảnh 

nhà A để quản lý sử 

dụng 

Đang sử dụng 
Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

69 
T55016037-

5100 

Ghế kẻ Karo Xuân 

Hoà (BK) 
Cái 2 

HT tầng 3 nhà 

D CS2 (V.Anh) 

Chuyển sang sân 

nhà B để quản lý 
Đang sử dụng 

Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

70 
T55016037-

5117 

Bàn làm việc tư vấn 

(HIV) (BK) 
Cái 1 

Phòng khám 

HIV tầng 1 nhà 

D 

Chuyển về  nhà B. 

PKĐK quản lý 
Đang sử dụng 

Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

71 
T55016037-

3995 

Tủ inox đựng thuốc 

(HIV) (BK) 
Cái 1 

Phòng khám 

HIV tầng 1 nhà 

D 

Chuyển về  nhà B. 

PKĐK quản lý 
Đang sử dụng 

Vận chuyển về  các phòng tầng 

3 nhà A 

72 
T55016037-

60339-3443 

Nồi hấp ướt Model 

Reax Control (BK) 
Cái 1 

Kho nhà D 

CS2-thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

73 
T55016037-

60339-3440 

Máy gây mê xách tay 

(BK) 
Cái 1 

Kho nhà D CS2 

- thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

74 
T55016037-

60339-4130 

Hệ thống máy chủ 

(BK) 
Bộ 1 

Kho nhà D CS2 

- thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

75 
T55016037-

60339-4141 

Kính hiển vi và bộ 

phụ tùng chuẩn (BK) 
Bộ 1 

Kho nhà D CS2 

- thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

76 
T55016037-

60339-3441 

Nồi hấp khử trùng 

(BK) 
Cái 1 

Kho nhà D 

CS2-thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

77 
T55016037-

60339-3442 

Nồi hấp khử trùng 

(BK) 
Cái 1 

Kho nhà D 

CS2-thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

78 
T55016037-

60339-3447 

Tủ sấy điện 250 độ C 

(BK) 
Cái 1 

Kho nhà D 

CS2-thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

79 

T55016037-

6020106-

4008 

Máy photocopy 

RICOH (BK) 
Cái 

1 

Kho nhà D CS2 

- thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

80 
T55016037-

60339-4098 

Bàn công suất DMX 

12x20amp (BK) 
Cái 1 

Nhà D - CS2 - 

thanh lý 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

81 

T55016037-

6020101-

3485 

Máy tính Dell - 2013 

(BK) 
Bộ  1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

82 

T55016037-

6020101-

3486 

Máy vi tính - 2016 

(BK) 
Bộ  1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

83 
T55016037-

4787 

Két sắt Hoà phát 

(không biết mật 

khẩu) (BK) 

Cái 1 
Kho tầng 2 nhà 

D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

84 
T55016037-

4748 

Máy đóng chứng từ  

(BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

85 
T55016037-

4459 

Máy lọc nước 

Haohsing-(BK) 
Cái 1 

Kho tầng 3 nhà 

D CS2 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

86 
T55016037-

4458 

Máy photo 

KONICAMINO-

(BK) 

Cái 1 
Kho tầng 3 nhà 

D CS2 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

87 
T55016037-

4593 

Nồi cất nước 20 

Lít/h-(BK) 
Cái 1 Kho nhà D CS2 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

88 
T55016037-

3761 

Giường cá nhân inox 

(1,2 m)-không có giát 

giường (BK) 

Cái 1 
Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Chuỷển về nhà B Đang sử dụng tốt Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

89 
T55016037-

3945 

Máy chiếu DA 

Projecter SONY 669 

(BK) 

Cái 1 
Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Chuỷển về nhà B Đang sử dụng tốt Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

90 
T55016037-

4793 

Máy photo Xerox 

(BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

91 
T55016037-

4787 

Két sắt không biết 

mật khẩu (BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

92 
T55016037-

4788 

Két sắt không biết 

mật khẩu (BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 

Chuyển xuống kho 

nhà D chờ sử lý 

Hiện tại đã hỏng, 

không sửa chữa 

được  

Để tại kho nhà D chờ  sử  lý 

93 T55016037-

4212 

Kệ góc tường (tam 

giác) (BK) 
Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng 1 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

94 
T55016037-

4201 
Tủ sắt 4 ngăn (BK) Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

95 
T55016037-

4203 
Tủ sắt 6 ngăn (BK) Cái  2 

Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

96 
T55016037-

4195 

Tủ đựng tài liệu Hoà 

Phát 3 buồng (BK) 
Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng1 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

97 
T55016037-

4197 
Tủ 10 ngăn (BK) Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng1 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

98 
T55016037-

4211 
Quạt gắn tường (BK) Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

99 
T55016037- 

4205 
Quạt cây (BK) Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

100 

T55016037-

6020201-

3677 

Màn chiếu Panasonic 

PT - VX501EA 

Panasonic - 2014 

(BK) 

Cái  1 
Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

101 

T55016037-

6020206-

3681 

Máy ảnh kỹ thuật số 

sony SLT - A35 - 

2012 (BK) 

Cái  1 
Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

102 

T55016037-

6020201-

3678 

Phong key Asi cuốn 

phông có điều khiển - 

2014 (BK) 

Cái  1 
Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

103 

T55016037-

6020201-

3675 

Màn chiếu điện treo 

tường loại điện tử 

SCR. ESC,ES3150 - 

2014 (BK) 

Cái  1 
Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 

Chuyển về  nhà A 

quản lý 
Đang sử dụng tốt Chuyển sang nhà A để sử dụng  

104 
T55016037-

4380 

Tủ gỗ đựng tài liệu 4 

ngăn MD -(BK) 
Cái 2 

P. PGĐ Trường 

CS2 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

Tủ đã mục, gãy, 

hỏng không sử dụng 

được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

105 
T55016037-

4809 

Tủ hòa phát MD 

(BK) 
Cái 1 

Kho tầng 3 nhà 

D CS2 
Đề nghị tiêu huỷ 

Tủ đã mục, gãy, 

hỏng không sử dụng 

được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

106 
T55016037-

4812 

Tủ hòa phát 4 buồng 

MD (BK) 
Cái 1 

Kho tầng 3 nhà 

D CS2 
Đề nghị tiêu huỷ 

Tủ đã mục, gãy, 

hỏng không sử dụng 

được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

107 
T55016037-

4811 

Tủ phóc 2 cánh 

gương (BK) 
Cái 1 

Kho tầng 3 nhà 

D CS2-TL 
Đề nghị tiêu huỷ 

Tủ đã mục, gãy, 

hỏng không sử dụng 

được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

108 
T55016037-

3764 

Bàn họp (Mặt kính) 

(BK) 
Cái 1 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

Mặt kính vỡ, bàn 

vỡ vụn, cong gãy 

chân 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

109 
T55016037-

3789 

Bàn làm việc Phoóc 

(BK) 
Cái 7 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

Gãy, hỏng không 

sử dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

110 
T55016037-

3932 

Ghế xoay Hoà phát 

(BK) 
Cái 1 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

111 
T55016037-

3763 

Giá sắt 3 tầng (2 cái) 

(BK) 
Cái 2 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị thanh lý Han, rỉ, gãy chân 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

112 
T55016037-

4784 

Kệ góc tương (để 

bình nước) (BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

113 
T55016037-

3738 

Tủ gỗ đựng tài liệu 2 

buồng cánh gương 

(BK) 

Cái 3 
Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

114 
T55016037-

4184,T83.T86 

Ghế gỗ bọc vải 

nhung đỏ (BK) 
Cái  8 

Khoa TTGDSK 

tầng1 nhà C 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

115 
T55016037-

4182, 85,87 

Ghế gỗ bọc vải hoạ 

tiết (BK) 
Cái  9 

Khoa TTGDSK 

tầng1 nhà C 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

116 
T55016037-

4191 
Ghế xoay (BK) Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng1 nhà C 
Đề nghị tiêu huỷ 

 gãy, hỏng không 

sử dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

117 
T55016037-

4177 
Bàn gỗ ép (BK) Cái  1 

Khoa TTGDSK 

tầng 3 nhà C 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

118 
T55016037-

3749 

Tủ gỗ đựng tài liệu 3 

ngăn (BK) 
Cái 1 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

119 
T55016037-

3736 

Tủ đựng tài liệu 

FOOC 3 buồng (BK) 
Cái 1 

Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

120 
T55016037-

3741 

Tủ đựng tài liệu 

HOÀ PHÁT 3 buồng 

(BK) 

Cái 1 
Khoa KST-CT 

tầng 3 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

121 
T55016037-

3719 

Bàn làm việc Phoóc 

(BK) 
Cái  1 

Khoa Sinh sản 

tầng 2 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

122 
T55016037-

3727 
Giá sắt 3 tầng (BK) Cái  1 

Khoa Sinh sản 

tầng 2 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

123 
T55016037-

3713 

Tủ gỗ đựng tài liệu 4 

buồng 3 kính (BK) 
Cái  4 

Khoa Sinh sản 

tầng 2 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

124 
T55016037-

3719 

Bàn làm việc Phoóc 

(BK) 
Cái  1 

Khoa Sinh sản 

tầng 2 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

125 
T55016037-

3715 

Tủ gỗ ép 2 buồng có 

gương 
Cái  1 

Khoa Sinh sản 

tầng 2 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

126 
T55016037-

4789 

Bàn vi tính foóc 

trắng (BK) 
Cái 2 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

127 
T55016037-

4792 

Tủ tài liệu (tủ tưng 

bày) (BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 



TT Mã tài sản Tên tài sản/CCDC ĐVT 
Số 

lượng 
Vị trí hiện tại 

Vị trí sau điều 

chuyển 

Hiện trạng sử 

dụng 
Ghi chú 

128 
T55016037-

4790 

Ghế xoay (mất bánh 

xe) BK 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

129 
T55016037-

4764 

Kệ góc tương (để 

bình nước) (BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

130 
T55016037-

4777 

Ghế xoay Hoà phát 

xanh  (BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

131 
T55016037-

2151 

Ghế xoay CT 190. 

KH: CTX15 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

132 
T55016037-

4796 
Tủ Hoà phát (BK) Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

133 
T55016037-

4782 

Bàn phoóc trắng 

(BK) 
Cái 1 

Phòng thu phí 

tầng 1 nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

134 
T55016037-

4563 

Bàn máy vi tính Hoà 

Phát SV204HL-(BK) 
Cái 2 

Phòng XNKĐ 

HIV- Nhà D 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 

135 

T55016037-

6020110-

4013 

Bàn họp hội trường 

(BK) 
Cái 1 

HT nhỏ tầng 3 

nhà D CS2 
Đề nghị tiêu huỷ 

gãy, hỏng không sử 

dụng được 

Chuyển sang  nhà C  chờ  sử lý, 

trả mặt bằng cho TYT Phường 

Đức Xuân 
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